
PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Công văn số:            /KSBT-DVTYT ngày        /      /2024 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo giá Vật tư hàng hóa phục vụ công tác chuyên môn 

quý IV) 

 

TT Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật (nếu có)/ Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự trù 

Ghi 

chú 

1 Thanh đè lưỡi gỗ   Chiếc 750 
 

2 Vòng tránh thai TCU 80A Chiếc 50 
 

3 Đĩa petri 

Chất liệu nhựa; 

Kích thước đĩa 90x15 mm; 

Tiệt trùng. 

Chiếc 3000 

 

4 Phễu lọc Vật liệu thủy tinh, đường kính   10 cm Chiếc 10 
 

5 
Bình định mức 

250ml 
Vật liệu thủy tinh, nắp nhựa Chiếc 5 

 

6 
Bình định mức 

200ml 
Vật liệu thủy tinh, nắp nhựa Chiếc 5 

 

7 
Bình định mức 

100ml 
Vật liệu thủy tinh, nắp nhựa Chiếc 10 

 

8 Pipet bầu 50ml Vật liệu thủy tinh  Chiếc 3 
 

9 Pipet bầu 25ml Vật liệu thủy tinh  Chiếc 3 
 

10 

Giá đựng ống 

falcon 50 ml đáy 

nhọn 

Giá đựng ống falcon 50 ml đáy nhọn, vật 

liệu nhựa 
Chiếc 5 

 

11 

Khay đựng lọ thủy 

tinh 2ml – vial 2ml 

dùng cho sắc ký 

Số chỗ: 50 vị trí; 

Chất liệu PP. 
Chiếc 5 

 

12 Bơm kim tiêm 
Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 

23G, 25G. 
Chiếc 3000 

 

13 Bơm kim tiêm 
 Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 

23G, 25G. 
Chiếc 2000 

 

14 

Giấy in nhiệt cho 

máy huyết học 

Symex 

Kích thước: 58mm x30m Cuộn  10 

 

Tổng: 14 khoản 
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